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2. Mục tiêu

Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo tiếp cận CDIO phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Vinh
3. Tính mới và sáng tạo
Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo tiếp cận CDIO được xây dựng với mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo và các học phần giảng dạy theo đồ án, dự án dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Trường Đại học Vinh trong những năm qua và thông qua kết quả tham vấn ý kiến các bên liên quan phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Vinh và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo yêu cầu của việc làm và xã hội 
4. Kết quả nghiên cứu: 

- Xây dựng hoàn chỉnh đề cương CDIO ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh, mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, các học phần giảng dạy theo hình thức dự án, đồ án ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh áp dụng thực hiện từ khóa 62 của Nhà trường
- Báo cáo tổng kết đề tài khoa học

5. Sản phẩm

5.1. Đề cương CDIO ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh

5.2. Mục tiêu, Chuẩn đầu ra và Báo cáo tham vấn ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh 

5.3. Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh

5.4. Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh với các CTĐT trong nước

5.5. Đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai theo hình thức dạy học dự án hoặc đồ án.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng
6.1. Hiệu quả

- Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng quản lý đào tạo của Nhà trường

- Đề tài khoa học có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích cho xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết các học phần trong đào tạo
6.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

- Áp dụng vào chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh và sử dụng cho đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Đại học Vinh

- Tài liệu phục vụ cho quá trình tuyển sinh, giảng dạy ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh
                                                                        Ngày 20  tháng  4 năm 2022
	
	    Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)

ThS Trần Văn Thông
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title: The research on content innovation, teaching methods and the evaluation of education program of National Defense and Security Education sector according to the CDIO approach.  
Code number: T2021 - 41 TĐ
Coordinator: Tran Van Thong
Email: tvthongdhv@gmail.com
Current employer: Vinh University Center for National Defense and Security Education 
Implementing institution: Vinh University
Funding institution: Vinh University
Duration: from January 2021 to December 2021
2. Objective(s): 

Research on objective setting, standard outputs of National Defense and Security Education sector following CDIO approach is in accordance with the missions, vision, strategic objectives of Vinh University. 
3. Creativeness and Innovativeness: 

The education program of National Defense and Security Education sector according to CDIO approach is executed with objectives, standard outputs, Framework Education Program and teaching modules according to theses, projects on the basis of evaluating implementation results from Education program of National Defense and Security Education sector at Vinh University in recent years and through the results of consultation with stakeholders in accordance with the missions, vision, strategic objectives of Vinh University and meet the professional standards required by the job and society.
4. Research results: 

- Make a complete CDIO of National Defense and Security Education sector, objectives, standard outputs, education program framework, teaching modules according to the form of projects, theses of National Defense and Security Education sector which was applied for the 69th course onwards at Vinh University.

- Summary report on Science Topic.

5. Products

5.1. CDIO outline of National Defense and Security Education.


5.2. Objectives, standard outputs and report on consultation with stakeholders on the objectives and output standards of the education program in National Defense and Security Education.

5.3. Description of education program for National Defense and Security Education
5.4. Report on the results of comparing education programs of National Defense and Security Education with domestic education programs.
5.5. The detailed outline of the modules under the training program on National Defense is implemented in the form of teaching theses or projects.

6. Effectiveness, methods of transferring research results and applicability:
6.1. Effectiveness

- Improve the quality of training for students majoring in National Defense and Security Education and improve the quality of training management of the University.

- Scientific topics can be used as a useful reference for executing education programs, developing detailed outlines of modules in training.
6.2. Methods of transferring research results and applicability:

- Applied to the CDIO approach education program of Vinh University and used for educating in National Defense and Security Education at Vinh University

- Materials for the admission and teaching process of National Defense and Security Education.

                                                                       Nghe An, April 20th, 2022
           Coordinator
                                                                                       Tran Van Thong
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PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của các đề tài ở trong nước và nước ngoài 
Sáng kiến CDIO (cụm từ viết tắt từ các từ tiếng Anh Conceive, Design, Implement, Operate, theo tiếng Việt là Hình thành ý tưởng, Thiết kế, Triển khai và Vận hành) được đề xướng bởi Học viện kỹ thuật Massachusetts (MIT) của Hoa Kỳ, kết hợp với ba trường đại học công nghệ hàng đầu của Thụy Điển (Đại học Chalmers, Học viện Công nghệ Hoàng gia, Đại học LinkÖping) vào năm 2000 với sự tài trợ của Quỹ Wallenberg
Cho đến nay mạng lưới các trường đại học áp dụng CDIO trên thế giới đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là ở Mỹ. Tính đến mốc thời điểm này, đã có tới hơn 100 trường trên thế giới áp dụng, áp dụng với các môn về Vật lý, Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật máy (Theo công bố trên Website của Tổ chức CDIO tại http://www.cdio.org/cdio-collaborators/school-profiles).

Ở châu Á, Singapore là nước đầu tiên triển khai CDIO. Quốc gia này đã áp dụng thành công tại 5 trường và 15 chuyên ngành (diplomas) từ năm 2007. Năm 2010, Singapore được tổ chức IchemE (S’pore) trao tặng giải thưởng Đào tạo xuất sắc các môn kỹ thuật hóa học (Excellence in Education and Training in Chemical Engineering) nhờ thành tích áp dụng quy trình CDIO.

Mặc dù Đề xướng CDIO ra đời chưa lâu và đang trong quá trình vận hành và thử nghiệm tại các cơ sở đào tạo trên thế giới nhưng cho đến nay đã có hàng trăm công trình công bố quốc tế liên quan đến việc nghiên cứu chuẩn đầu ra, khung CTĐT, phương pháp dạy học tích hợp và học tích cực…theo hướng tiếp cận CDIO. Theo công bố trên Website của Tổ chức CDIO, tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 1000 công trình nghiên cứu và công bố quốc tế liên quan (http://www.cdio.org/knowledge-library/recent). Trong số các công trình này phải kể đến nghiên cứu The CDIO Syllabus: A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education và công trình Rethinking Engineering Education: the CDIO Approach của tác giả Crawley và các cộng sự (2001; 2007) về xây dựng các bộ tiêu chuẩn và khung chương trình tương ứng đối với việc đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật khi xem xét các yếu tố bối cách xã hội và doanh nghiệp, phương pháp dạy và học tích hợp nhằm đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực của người học. Đây là các công trình có giá trị khoa học và được nghiên cứu áp dụng phổ biến trong giáo dục và đào tạo các ngành kỹ thuật của nhiều trường đại học trên thế giới. Ngoài công trình trên, còn rất nhiều nghiên cứu có giá trị khác liên quan đến việc xây dựng chuẩn đầu ra và xây dựng khung chương trình theo CDIO như Teaching for Quality Learning (Biggs, 2003), Development of Design Directed Engineering Curriculum based on the CDIO Framework (Peihua, 2006), Large Scale Use of The CDIO Syllabus in Formulation of Program and Course Goals (Svante, 2007), Engineering and Design: An integrated course with real world projects (Rubaina, 2015), vv.

Phương pháp tiếp cận CDIO bao gồm hệ thống các phương pháp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo các khối ngành kỹ thuật, công nghệ, nhưng về bản chất, đây là quy trình đào tạo dựa trên cơ sở chuẩn đầu ra. Quy trình này được xây dựng đảm bảo tính khoa học, logic và tính thực tiễn chặt chẽ. Cho nên, ngoài các chương trình khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng… CDIO có thể áp dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau, bởi lẽ nó đảm bảo khung kiến thức và kỹ năng, kể cả đối với khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm...  với những sự điều chỉnh, bổ sung cần thiết. Cho nên, có thể nói, hướng tiếp cận CDIO thực chất là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó xây dựng chương trình và các giải pháp đảm bảo triển khai chương trình đào tạo một cách hiệu quả
Nhận thức được điều này, trong những năm qua Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo triển khai nghiên cứu áp dụng thí điểm cách tiếp cận CDIO trong việc xây dựng chương trình đào tạo và cải tiến phương pháp dạy và học ở 3 trường đại học lớn ở TP. HCM và Hà Nội. Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số trường như Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học FPT, Đại học Thái Nguyên… là những trường sớm có kế hoạch áp dụng CDIO rộng rãi cho các ngành đào tạo.  
Các nhà khoa học Việt Nam, ngoài việc biên dịch một số công trình có tính nền tảng của nước ngoài, cũng đã viết một số bài, xuất bản một số tài liệu giới thiệu CDIO. Trong số đó có các công trình tiêu biểu sau:
- Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Hội Nghĩa (2014), Hướng dẫn thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Lê Ngọc Quỳnh Lam (2014), Chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến vận hành, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Hữu Lộc (Chủ biên) Phạm Công Bằng, Phan Thị Mai Hà, Trần Anh Sơn  Trần Ngọc Phước Thạnh, Phạm Ngọc Tuấn, Hà Anh Tùng Lê Ngọc Quỳnh Lam, Trần Đại Nguyên, Nguyễn Minh Dương (2018), Đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Các công trình nêu trên, các tác giả đã trình bày một cách tương đối đầy đủ, chi tiết về chương trình đào tạo theo CDIO trong sự so sánh với các chương trình đào tạo khác. Đặc biệt, các tác giả đã có những hướng dẫn cụ thể về cách thiết kế chương trình đào tạo tích hợp dựa trên chuẩn đầu ra, bao hàm trong đó hướng dẫn cách thiết kế đề cương môn học. Nhiều đề cương môn học chi tiết của một số trường đi đầu trong việc áp dụng CDIO được công bố, đã đưa đến nhiều gợi ý bổ ích cho những trường, ngành/ khối ngành muốn cải cách, đổi mới quy trình đào tạo. Nhiều vấn đề khác về CDIO cũng đã được bàn đến qua các cuộc Hội thảo. 

Tuy nhiên, vấn đề đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam, đang được đặt ra một cách cấp bách. Giáo dục đại học đặc biệt công tác đào tạo giáo viên phải có những bước đi mang tính đột phá để tạo ra những chuyển biến có tính bước ngoặt của toàn bộ hoạt động giáo dục đào tạo.  Từ đó đòi hỏi sự mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và bứt phá việc áp dụng phương pháp đào tạo tiếp cận CDIO đối với các ngành sư phạm ở Trường Đại học Vinh được tiếp cận theo xu hướng đó.

2. Tính cấp thiết của đề tài

“Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam năm 2011 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở QĐ số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 đã nhấn mạnh một giải pháp quan trọng của giáo dục Việt Nam, đó là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, chương trình hành động của ngành Giáo dục (triển khai kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chỉ thị 02/CT-TTg ngày 22/1/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế). Đáp ứng những quan điểm định hướng nêu trên, ở giai đoạn hiện nay, nền giáo dục Việt Nam cần triển khai các công trình nghiên cứu về phương hướng đổi mới nội dung và phương pháp dạy học đối với các cấp học và các cấp đào tạo. Đồng thời, Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp sang kinh tế tri thức, vai trò của các trường Đại học đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một trong những thách thức chính yếu mà các trường Đại học phải đối mặt là làm thế nào để đào tạo được sinh viên đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Một trong những cách tiếp cận để nâng cao chất lượng và chuẩn hóa chương trình đào tạo cử nhân sư phạm là chương trình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate). Trong đó, việc áp dụng và triển khai phương pháp tiếp cận CDIO trong trường Đại học sư phạm đòi hỏi phải có sự thay đổi, đồng bộ cả 3 yếu tố: Chuẩn đầu ra dự định (Intended learning outcomes), các hoạt động dạy và học (teaching and learning activities), đánh giá (Assessment) (Edward và cộng sự, 2007).
Từ thực tiễn triển khai và sử dụng CDIO trong nước và trên thế giới đã cho thấy CDIO là một sáng kiến mới cho giáo dục, là một hệ thống các phương pháp và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc đào tạo sinh viên để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và xã hội. 
Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu và ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với thế giới việc làm, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Dạy học theo hướng tiếp cận CDIO là một điều kiện tiên quyết để Nhà trường đi đúng hướng trong quá trình phát triển theo đúng mục tiêu của mình. Mô hình CDIO đang vận dụng thành công những triết lý, quan điểm, lý thuyết tiến bộ về dạy học: tiếp cận năng lực; đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; Hướng vào người học; Hướng tới mục tiêu giáo dục suốt đời; đảm bảo tính dân chủ, nhân văn trong giáo dục; Hoạt động hóa và phát huy tính tự chủ của người học... Việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo CDIO nhằm xây dựng Trường Đại học Vinh là thành viên của ASEAN University Networt (AUN), là thành viên của hiệp hội CDIO quốc tế. Mô hình CDIO đã được nhà trường nghiên cứu, xây dựng chương trình và được triển khai giảng dạy thực tế cho sinh viên Khóa 58 (2017) qua quá trình giảng dạy, đã thực sự đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo. Trên cơ sở đó Nhà trường đã quyết định triển khai nghiên cứu áp dụng giảng dạy trên tất cả các đối tượng đào tạo đại học hệ chính quy của nhà trường.

       Giáo dục Quốc phòng - An ninh là một trong các ngành đào tạo sư phạm của nhà trường, Trước yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo đục đại học Việt Nam nói chung và yêu cầu trong công tác đào tạo giáo viên đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới, việc nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhu cầu phát triển nội tại của công tác đào tạo.  Trên cơ sở Kế hoạch phát triển CTĐT tiếp cận CDIO của nhà trường và thực tiễn hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh, nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài: “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo tiếp cận CDIO”.  

3. Mục tiêu

Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo tiếp cận CDIO phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Vinh

4. Cách tiếp cận

- Tiếp cận phát triển năng lực đầu ra: Phát triển năng lực đầu ra đang là xu hướng tất yếu của giáo dục đại học. Dạy học tiếp cận phát triển năng lực đầu ra tức là hướng vào hình thành ở người học hệ thống năng lực đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo yêu cầu của việc làm và xã hội. Dạy học theo tiếp cận CDIO phải làm rõ hẹ thống năng lực cần hình thành cho sinh viên thông qua CĐR theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. Mặt khác, phải chứng tỏ được việc làm thế nào để giúp sinh viên đạt được những CĐR ấy. 

- Tiếp cận dựa trên chương trình đào tạo tiếp cận CDIO hiện hành của ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh: Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi vận hành CTĐT hiện hành; đối sánh và cập nhật phù hợp với các tiêu chuẩn, yêu cầu của các văn bản liên quan ban hành gần đây như Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của Trường Đại học Vinh.

- Quan điểm tích hợp: Tích hợp là xu thế phát triển giáo dục trong nhiều thập kỉ qua. Học phần cần phải đảm bảo được yêu cầu tích hợp các kĩ năng và tố chất cá nhân, nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp, hợp tác để đảm bảo cho người học có khả năng giải quyết những vấn đề phức hợp của thực tiễn. 

- Tiếp cận về hội nhập: Trong tiến trình hội nhập, các xu hướng phát triển mô hình dạy học, xu hướng phát triển của lí luận dạy học hiện đại và của các lí thuyết học tập sẽ làm rõ để thấy được những ưu việt của phương pháp tiếp cận CDIO và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn trong dạy học đối với học phần. 

5. Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp luận nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu cụ thể:

-  Phương pháp phân tích tài liệu

Các tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu gồm: các bài viết, nghiên cứu về CDIO trong và ngoài nước; các kết quả khảo sát có tính chất đánh giá của các nghiên cứu đi trước; báo cáo kết quả của chủ nhiệm đề tài;…

- Phương pháp quan sát

Phương pháp này nhằm thu nhận tài liệu phục vụ cho việc xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Sư phạm tiếng Anh, phương pháp này, chủ đề tài và các thành viên có thể trực tiếp thu thập tài liệu, có thể quan sát quá trình, kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong vệc xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO của các trường Đại học thành viên của AUN hoặc thành viên của hiệp hội CDIO. Phương pháp này đòi hỏi xác định rõ đối tượng, mục đích quan sát và khái quát hóa CDIO làm tiền đề cho việc nghiên cứu tiếp theo.
Các loại quan sát được sử dụng trong nghiên cứu:

( Quan sát cách thức, phương pháp giảng viên lên lớp.

( Quan sát cách thức trao đổi, thảo luận giữa giảng viên với sinh viên, giữa các sinh viên với nhau trong giờ học.

( Quan sát thái độ, khả năng tiếp thu của sinh viên sau các tiết học.

-  Phương pháp điều tra khảo sát bằng bảng hỏi

Thực hiện khảo sát bằng nhiều hình thức như gặp gỡ, giải thích, gửi thư, mời gặp mặt, tổ chức hội thảo… Sau khi khảo sát, các bảng hỏi sẽ được đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ, trung thực của việc trả lời, các dữ liệu trên phiếu hỏi sẽ được mã hóa để phân tích thông tin

- Phương pháp phân tích kết quả:

Sử dụng Excel để tạo cơ sở dữ liệu, phân tích kết quả khảo sát và xây dựng biểu đồ. Áp dụng phương pháp thống kê, ANOVA để đánh giá sự khác nhau của kết quả khảo sát trên các nhóm đối tượng: Nhà quản lý, người sử dụng lao động, nhà khoa học, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên, …
6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
6.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh theo tiếp cận CDIO 

6.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian nghiên cứu: Trường Đại học Vinh

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021
7. Nội dung nghiên cứu.

  Nội dung 1: Xây dựng đề cương CDIO ngành Giáo dục quốc phòng - An ninh

1.1.  Nghiên cứu xây dựng Kiến thức lập luận ngành

1.2. Nghiên cứu xây dựng Kỹ năng, phẩm chất cá nhân nghề nghiệp

1.3. Nghiên cứu xây dựng Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

1.4.  Nghiên cứu xây dựng năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh nhà trường và xã hội 

Nội dung 2: Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra khung chương trình đào tạo và tổ chức tham vấn ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh
2.1.  Xây dựng Mục tiêu CTĐT

2.2. Xây dựng Chuẩn đầu ra CTĐT 

2.3. Tổ chức tham vấn ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT

Nội dung 3: Đối sánh CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh với Khung trình độ quốc gia, Chủ đề CĐR cấp độ 2 theo đề cương CDIO; 3 CTĐT tiên tiến trong nước và quốc tế
3.1. Bảng đối sánh CTĐT ngành GDQP&AN với Khung trình độ quốc gia

3.2. Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh với Chủ đề chuẩn đầu ra cấp độ 2 theo đề cương CDIO
3.3.  Bảng đối sánh CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh với CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - An ninh trường trong nước (Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sư phạm HN, Đại học Sư phạm HN2)
Nội dung 4: Xây dựng bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh
4.1. Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình đào tạo

4.2. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo

4.3.  Nghiên cứu xây dựng đội ngũ giảng viên và cách thức đánh giá kết quả học tập

4.4. Tổ chức lấy ý kiến hội đồng đào tạo khoa

Nội dung 5: Xây dựng đề cương chi tiết các học phần triển khai theo hình thức dạy học dự án hoặc đồ án

PHẦN II. CƠ SỞ ĐỂ TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG


1. Mục tiêu của việc nghiên cứu, xây dựng
1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO hiện hành theo hướng tăng cường thời lượng để người học phát triển kĩ năng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, triết lí giáo dục của Trường Đại học Vinh

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo hướng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và triết lí giáo dục của Trường Đại học Vinh, khung trình độ quốc gia.

- Xây dựng khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Định hướng thiết kế các học phần tích hợp, tăng cường học phần đồ án/dạy học dự án.

1.3. Các văn bản hướng dẫn

- Hướng dẫn số 09/HD-ĐHV: Sản phẩm cần có: (1) Mục tiêu CTĐT (chung, cụ thể); (2)
Đề cương CDIO của ngành (CDIO Syllabus); (3) Các bảng đối sánh; (4) CĐR chương trình đào tạo cấp độ 3 (khuyến nghị hướng đến cấp độ 4 để phân nhiệm cho các học phần) và (5) Báo cáo xử lý điều tra và minh chứng

- Hướng dẫn chung về quy trình

- Các văn bản dùng để đối sánh

- Sản phẩm đề tài CDIO tổng thể năm 2017 của các ngành, CTĐT khoá 58 của các ngành 

2. Tổng quan về chương trình hiện hành 

Chuẩn đầu ra Ngành: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 
(áp dụng đào tạo từ khóa 52 đến nay, có điều chỉnh bổ sung khóa 56, 58)

- Mục tiêu đào tạo:
Trang bị kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Có hiểu biết lý luận và thực tiễn về công tác quốc phòng - an ninh của Nhà nước, có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc, có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, về điều lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam;

Nắm vững kiến thức thức nghiệp vụ Sư phạm và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở các trường THPT, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Công tác ở các cơ quan trong hệ thống chính trị, cán bộ chuyên trách về Quốc phòng - An ninh ở các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực về Quốc phòng - An ninh.

Học tập sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.
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	NGÀNH:  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

	
	(Ban hành theo Quyết định số 747 /QĐ-ĐHV ngày 27 /4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Loại 
học phần 
	Số 
TC
	Tỷ lệ lý thuyết/
T.luận, bài tập,
(T.hành)/Tự học
	Khối 
kiến thức
	Phân 
kỳ
	Khoa/Viện đảm nhận

	1
	GEO20001
	Địa lí học đại cương
	Bắt buộc
	4
	40/20/120
	GDĐC
	1
	Địa lí-QLTN

	2
	EDU20001
	Nhập môn ngành sư phạm
	Bắt buộc
	2
	25/5/60
	GDĐC
	1
	Giáo dục

	3
	POL10001
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	Bắt buộc
	5
	50/25/150
	GDĐC
	1
	GD Chính trị

	4
	EDU20003
	Tâm lý học
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	1
	Giáo dục

	5
	EDU20006
	Giáo dục học
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	2
	Giáo dục

	6
	HIS20004
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	2
	Địa lí-QLTN

	7
	ENG10001
	Tiếng Anh 1
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	2
	SP Ngoại ngữ

	8
	POL10002
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bắt buộc
	2
	20/10/60
	GDĐC
	2
	GD Chính trị

	9
	LIT20002
	Văn học Việt Nam đại cương
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	2
	SP Ngữ văn

	10
	SPO10001
	Giáo dục thể chất
	Bắt buộc
	(5)
	15/(60)/150
	GDĐC
	1-3
	GD Thể chất

	11
	POL10003
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	3
	GD Chính trị

	12
	POL20002
	Lịch sử triết học
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	3
	GD Chính trị

	13
	HIS20003
	Lịch sử văn minh thế giới
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDĐC
	3
	Lịch sử

	14
	INF20010
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	Bắt buộc
	3
	30/(15)/90
	GDĐC
	3
	Viện SPTN

	15
	ENG10002
	Tiếng Anh 2
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDĐC
	3
	SP Ngoại ngữ

	16
	QP20024
	Điều lệnh đội ngũ trong QĐND Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	0/(45)/90
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	17
	QP20023
	Điều lệnh quản lý bộ đội
	Bắt buộc
	3
	40/5/90
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	18
	QP20028
	Học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, quân đội và bảo vệ tổ quốc
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	19
	QP20032
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	Bắt buộc
	3
	5/(40)/90
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	20
	QP20037
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	Bắt buộc
	4
	55/5/120
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	21
	QP20055
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	22
	QP20026
	Vũ khí bộ binh
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	4
	GDQP-AN

	23
	QP20038
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	5
	GDQP-AN

	24
	QP20054
	Đường lối quân sự
	Bắt buộc
	4
	55/5/120
	GDCN
	5
	GDQP-AN

	25
	TH20015
	Kiến tập sư phạm
	Bắt buộc
	1
	0/(15)/30
	GDCN
	5
	Giáo dục

	26
	QP20033
	Phương pháp NCKH chuyên ngành GDQP-AN
	Bắt buộc
	2
	20/10/60
	GDCN
	5
	GDQP-AN

	27
	QP20060
	Vũ khí hủy diệt lớn, cách phòng chống và tác chiến điện tử
	Bắt buộc
	4
	45/15/120
	GDCN
	5
	GDQP-AN

	28
	QP20035
	Chiến thuật cá nhân, tổ bộ binh
	Bắt buộc
	4
	5/(55)/120
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	29
	QP20056
	Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	40/5/90
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	30
	QP20030
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	Bắt buộc
	4
	55/5/120
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	31
	QP20027
	Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới
	Bắt buộc
	3
	40/5/90
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	32
	QP20034
	Lý luận dạy học GDQP-AN
	Bắt buộc
	2
	30/0/60
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	33
	QP20041
	Phương pháp dạy học GDQP-AN 1
	Bắt buộc
	3
	35/10/90
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	34
	TH20057
	Tâm lý, giáo dục học quân sự
	Bắt buộc
	2
	25/5/60
	GDCN
	6
	GDQP-AN

	35
	 
	Tự chọn
	Tự chọn
	2
	 
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	36
	QP20044
	Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh
	Bắt buộc
	3
	5/(40)/90
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	37
	QP20043
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	Bắt buộc
	3
	30/15/90
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	38
	QP20040
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	Bắt buộc
	4
	55/5/120
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	39
	QP20045
	Phương pháp dạy học GDQP-AN 2
	Bắt buộc
	4
	30/(30)/120
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	40
	QP20039
	XD và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	Bắt buộc
	4
	55/5/120
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	41
	QP20042
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường Quân đội
	Bắt buộc
	2
	0/(30)/60
	GDCN
	8
	GDQP-AN

	12
	QP20049
	Thực tập sư phạm ngành GDQP-AN
	Bắt buộc
	5
	0/(75)/150
	GDCN
	8
	GDQP-AN

	13
	 
	Cộng:
	 
	132
	 
	 
	 
	 

	
	 Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) 

	1
	QP20048
	Công sự, vật cản, vũ khí tự tạo
	Tự chọn
	2
	15/15/60
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	2
	QP20047
	Hiểu biết về quân đội nước ngoài
	Tự chọn
	2
	25/5/60
	GDCN
	7
	GDQP-AN

	3
	QP20046
	Thể thao quốc phòng, trò chơi GDQP
	Tự chọn
	2
	10/20/60
	GDCN
	7
	GDQP-AN


                                                      Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2017
                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                        GS. TS. Đinh Xuân Khoa
Phần III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  Nội dung 1: Xây dựng đề cương CDIO ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	1.
	Tên ngành đào tạo:
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Defense - Security Education)

	2.
	Mã số ngành đào tạo:
	7140208

	3.
	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	4.
	Thời gian đào tạo:
	4 năm

	5.
	Tên văn bằng tốt nghiệp:
	Cử nhân Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	6.
	Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:
	Trung tâm Giáo dục QP&AN

	7.
	Hình thức đào tạo:
	Chính quy- Tập trung

	8.
	Số tín chỉ yêu cầu:
	Tích lũy đủ 126 tín chỉ


ĐỀ CƯƠNG CDIO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Cập nhật ngày…. theo Hướng dẫn số 09/HD-ĐHV ngày 23/12/2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
	TT
	CHỦ ĐỀ CHUẨN ĐẦU RA

	Phần 1.
	Kiến thức và lập luận ngành

	1.1.
	Kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm 

	1.1.1.
	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật

	1.1.2.
	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn

	1.1.3.
	Kiến thức về lý luận về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

	1.1.4
	Kiến thức về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

	1.1.5
	Kiến thức quân sự cơ bản 

	1.2.
	Kiến thức về khoa học giáo dục cốt lõi

	1.2.1.
	Kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh.

	1.2.2.
	Kiến thức về kế hoạch, phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn học

	1.2.3.
	Kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường

	1.3.
	Kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục

	1.3.1.
	Kiến thức nâng cao về đường lối quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

	1.3.2.
	Kiến thức nâng cao về phương pháp tổ chức dạy học thực hành các kỹ năng quân sự

	Phần 2
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

	2.1.
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp

	2.1.1.
	Kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo

	2.1.2.
	Kỹ năng tự học

	2.1.3.
	Kỹ năng sử dụng công nghệ

	2.1.4.
	Kỹ năng dạy học

	2.1.5.
	Kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục

	2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

	2.2.1.
	Đạo đức nhà giáo

	2.2.2.
	Phong cách nhà giáo

	Phần 3.
	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác

	3.1.
	Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm

	3.1.1.
	Kỹ năng hợp tác

	3.1.2.
	Kỹ năng làm việc nhóm


	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp

	3.2.1.
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức

	3.2.2.
	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

	Phần 4.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành/phát triển/cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	4.1.
	Bối cảnh xã hội và nhà trường

	4.1.1.
	Bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông

	4.1.2.
	Bối cảnh nhà trường với hoạt động dạy học, giáo dục

	4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành/phát triển/cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học

	4.2.3.
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học

	4.2.4.
	Vận hành/Phát triển/Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học




Nội dung 2: Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra khung chương trình đào tạo và tổ chức tham vấn ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh

2.1. Phân tích đối sánh mục tiêu

Đối sánh với Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu giáo dục đại học, Đề cương CDIO cấp độ 2; Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật GDĐH 2018 (Số 42/VBHN-VPQH), Điều 5: Mục tiêu chung; Mục tiêu giáo dục đại học tại Luật Giáo dục 43/2019/QH14, (Điều 39); 03 trường Đại học trong nước; Ý kiến tham vấn các bên liên quan (được trình bày ở mục sản phẩm kèm theo)

- Mục tiêu đào tạo của ngành GDQP-AN hiện hành:
Trang bị kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Có hiểu biết lý luận và thực tiễn về công tác quốc phòng - an ninh của Nhà nước, có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc, có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, về điều lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam;

Nắm vững kiến thức thức nghiệp vụ Sư phạm và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

2.2. Mục tiêu ngành GDQP-AN sau khi rà soát

2.2.1 Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe; có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học giáo dục và kiến thức chuyên sâu về giáo dục quốc phòng và an ninh; Có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường phổ thông; Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

2.2.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh có khả năng: 

PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh

PO2. Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh

PO3: Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp 
PO4: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

2.2. Chuẩn đầu ra CTĐT
(9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3)

	TT
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
	Mức độ năng lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội nhân văn, kiến thức chuyên sâu và vững chắc của chuyên ngành vào việc tổ chức hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	 

	1.1.1.
	Hiểu kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật, để có nhận thức dúng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	K3

	1.1.2.
	Hiểu kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở để nghiên cứu các nội dung trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	K3

	1.1.3
	Vận dụng kiến thức lý luận về chiến tranh, quân đội, bảo vệ Tổ quốc, kiến thức về nghệ thuật quân sự, kiến thức về lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vào thực tiễn hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	K4

	1.1.4
	Áp dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh để giảng dạy các nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh
	K4

	1.1.5
	Áp dụng kiến thức quân sự cơ bản vào dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh và quản lý, rèn luyện học sinh
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục cốt lõi, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh 
	 

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về về quy luật phát triển tâm lí, nhận thức, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch về phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn học, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	 

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về Đường lối quốc phòng – an ninh của Đảng CSVN vào giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về phương pháp tổ chức dạy học thực hành các kỹ năng quân sự trong chương trình, nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, rèn luyện kỹ năng quân sự, an ninh, an toàn
	K4

	PLO2.1
	Thực hiện các kỹ năng lập luận, phân tích, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết vấn đề trong giáo dục quốc phòng và an ninh, trong hoạt động xã hội 
	 

	2.1.1
	Phát triển tư duy hệ thống, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và đấu tranh trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh 
	S4

	2.1.2
	Thành thạo các kỹ năng tự học tập, nghiên cứu sáng tạo, không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay
	S4

	2.1.3
	Thực hành thành thạo các kỹ năng cơ bản về công nghệ giáo dục số và ứng dụng ICT trong giáo dục để phục vụ cho các hoạt động học tập, nghiên cứu, dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh 
	S3.

	2.1.4
	Sử dụng thành thạo các kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Thực hành thành thạo các kỹ năng quân sự cơ bản trong hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh
	S4

	2.1.5
	Thực hành thành thạo các kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; kỹ năng tổ chức phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an ninh, an toàn, dân chủ trong nhà trường
	S4

	PLO2.2
	Thể hiện tinh thần yêu nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh 
	 

	2.2.1.
	Bộc lộ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân 
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách mô phạm, chuẩn mực, công bằng, tính tổ chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy và trách nhiệm của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh
	A4

	PLO3.1
	Vận dụng được các kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm để nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh
	 

	3.1.1.
	Có khả năng hợp tác làm việc hiệu quả trong thực hành nghiên cứu và giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh
	S4

	3.1.2.
	Có khả năng tổ chức triển khai, quản lý và lãnh đạo hoạt động nhóm hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu phát triển lý luận về giáo dục quốc phòng và an ninh và hoạt động rèn luyện kỹ năng quân sự trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng được các kĩ năng giao tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh
	 

	3.2.1.
	Thể hiện phong cách chững chạc, tác phong chính quy, thành thạo sử dụng ngôn ngữ và các phương thức, phương tiện trong thực hành giao tiếp sư phạm đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục giáo dục quốc phòng và an ninh
	S4

	3.2.2.
	Thể hiện năng lực Tiếng Anh bậc 3/6, Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam 
	S3

	PLO4.1.
	Nhận biết bối cảnh xã hội, vai trò vị trí của giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường
	 

	4.1.1.
	Nhận ra được những vấn đề cơ bản của công tác quốc phòng, an ninh và hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay
	C4

	4.1.2.
	Xác định vị trí, vai trò, đặc điểm và những tác động đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường
	C4

	PLO4.2.
	Nghiên cứu và hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
	 

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường
	C5

	4.2.3
	Triển khai thực hiện hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường
	C5

	4.2.4
	Vận hành các giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường
	C5


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO

Ngành: Giáo dục Quốc phòng - An ninh

(Ban hành theo Quyết định số                 /QĐ-ĐHV ngày        /9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	TC
	Lý thuyết (1)/Thực hành, thực tập(2)/Thảo luận, Bài tập (3)/Đồ án học phần (4)/Thực tập TN (5)/Đồ án TN (6)
	Phân kỳ
	Khối học phần
	Loại
học phần
	Đơn vị phụ trách (Khoa/Viện) 

	 
	 
	KIẾN THỨC BẮT BUỘC
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	 
	 
	 

	1
	PED20002
	Nhập môn ngành sư phạm
	3
	15
	 
	 
	30
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Trường Sư phạm

	2
	LIT20006
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Ngữ văn

	3
	NAP30004
	Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ
	4
	15
	45
	 
	 
	 
	 
	1
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	4
	HIS20003
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Lịch sử

	5
	POL11001
	Triết học Mác - Lênin
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	6
	POL11002
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	7
	NAP30001
	Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự
	5
	30
	 
	 
	45
	 
	 
	2
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	8
	GEO20003
	Môi trường và phát triển bền vững
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	Địa lí

	9
	EDU21003
	Tâm lý học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	10
	ENG10001
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	11
	 
	Tự chọn 1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Tự chọn
	 

	 
	SPO10001
	Giáo dục thể chất
	(5)
	15
	60
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục thể chất

	12
	POL11003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	3
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	13
	EDU20006
	Giáo dục học
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	14
	ENG10002
	Tiếng Anh 2
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	GDĐC
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	15
	NAP30002
	Vũ khí bộ binh
	3
	30
	15
	 
	 
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	16
	NAP30003
	Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam
	5
	30
	 
	 
	45
	 
	 
	3
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	17
	NAP30005
	Địa hình quân sự
	3
	20
	25
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	18
	NAP30006
	Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
	3
	36
	 
	9
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	19
	NAP30007
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	4
	15
	45
	 
	 
	 
	 
	4
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	20
	POL11004
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	21
	 
	Tự chọn 2 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Tự chọn
	 

	22
	INF20005
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4
	15
	15
	 
	30
	 
	 
	4
	GDĐC
	Bắt buộc
	Tin học

	23
	NAP30010
	Chiến thuật bộ binh
	5
	15
	60
	 
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	24
	NAP30011
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	2
	20
	10
	 
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	25
	NAP30009
	Đường lối quân sự
	4
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	26
	NAP30008
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	3
	36
	 
	9
	 
	 
	 
	5
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	27
	POL10002
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	GDĐC
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	28
	NAP30022
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	3
	36
	 
	9
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	29
	NAP30016
	Lý luận, phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh và thực tế phổ thông 
	5
	30
	15
	 
	30
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	30
	NAP30017
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	3
	36
	 
	9
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	31
	NAP30018
	Thực hành, hành trú quân dã ngoại
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	32
	 
	Tự chọn 3 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Tự chọn
	 

	33
	NAP30020
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	3
	36
	 
	9
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	34
	NAP30021
	Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
	3
	36
	 
	9
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	35
	NAP30015
	Hiểu biết chung về quân, binh chủng
	4
	30
	 
	 
	30
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	36
	NAP30023
	Thực hành dạy học Giáo dục QP&AN 
	5
	30
	45
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	37
	NAP30019
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường Quân đội
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	7
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	38
	NAP30024
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	 
	75
	45
	8
	GDCN
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	 
	 
	Tổng
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	GEO20004
	Địa lí chính trị
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Tự chọn
	Địa lí

	2
	HIS20007
	Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Tự chọn
	Lịch sử

	3
	LIT21003
	Nghệ thuật học đại cương
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Tự chọn
	Ngữ văn

	4
	POL20005
	Nhà nước và pháp luật Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	GDĐC
	Tự chọn
	Giáo dục chính trị

	 
	Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	EDU21011
	Giao tiếp sư phạm
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục

	2
	LIT21004
	Tạo lập văn bản đa phương thức
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Tự chọn
	Ngữ văn

	3
	POL21003
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Tự chọn
	Giáo dục chính trị

	4
	HIS20008
	Xây dựng văn hóa nhà trường THPT
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	GDĐC
	Tự chọn
	Lịch sử

	 
	Tự chọn 3 (chọn 1 trong 3 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NAP30012
	Công sự, vật cản, vũ khí tự tạo
	2
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Tự chọn
	GDQP-AN

	2
	NAP30014
	Đối ngoại quốc phòng
	2
	26
	 
	4
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Tự chọn
	GDQP-AN

	3
	NAP30013
	Thể thao quốc phòng, trò chơi giáo dục quốc phòng
	2
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	6
	GDCN
	Tự chọn
	GDQP-AN


                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Nội dung 3: Đối sánh CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh với Khung trình độ quốc gia, Chủ đề CĐR cấp độ 2 theo đề cương CDIO; 3 CTĐT tiên tiến trong nước 

3.1 Đối sánh CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh với Khung trình độ quốc gia, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

	Ký hiệu
	Chủ đề CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	Sự tương thích với Chuẩn NN GV cơ sở GDPT
	Sự tương thích với Khung năng lực QGVN

	Phần 1.
	Kiến thức và lập luận ngành
	
	

	1.1.
	Kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm 
	- Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân. Mức khá: “Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân”.

- Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục.

- Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mức đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

- Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mức đạt: Sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.

- Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Mức đạt: Hiểu các đối tượng học sinh và nắm vững qui định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.
	- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

	1.1.1.
	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	
	

	1.1.2.
	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn
	
	

	1.1.3.
	Kiến thức về lý luận về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
	
	

	1.1.4
	Kiến thức về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	

	1.1.5
	Kiến thức quân sự cơ bản 
	
	

	1.1.2.
	Kiến thức cơ bản
	
	

	1.2.
	Kiến thức về khoa học giáo dục cốt lõi
	
	

	1.2.1.
	Kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh.
	
	

	1.2.2.
	Kiến thức về kế hoạch, phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn học
	
	

	1.2.3.
	Kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường
	Phương pháp thực hiện:

- Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Mức đạt: Hiểu các đối tượng học sinh và nắm vững qui định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

- Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định.

- Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

- Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

- Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

- Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh. Mức đạt: Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

- Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Mức đạt: Tham gia tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh.
	

	1.3.
	Kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục
	
	

	1.3.1.
	Kiến thức nâng cao về đường lối quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	

	1.3.2.
	Kiến thức nâng cao về phương pháp tổ chức dạy học thực hành các kỹ năng quân sự
	
	

	Phần 2
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	
	

	2.1.
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	
	- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

	2.1.1.
	Kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo
	
	

	2.1.2.
	Kỹ năng tự học
	- Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân. Mức khá: “Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn”.
	

	2.1.3.
	Kỹ năng sử dụng công nghệ
	Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục. Mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục.
	

	2.1.4.
	Kỹ năng dạy học
	- Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 
	

	2.1.5.
	Kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục
	- Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh. 

- Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường. 

- Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường. 

- Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. 

- Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan. 

- Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh. - Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
	

	2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	
	

	2.2.1.
	Đạo đức nhà giáo


	- Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo. Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo. Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
	

	2.2.2.
	Phong cách nhà giáo


	
	

	Phần 3.
	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác
	
	

	3.1.
	Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm
	
	

	3.1.1.
	Kỹ năng hợp tác

	
	- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

	3.1.2.
	Kỹ năng làm việc nhóm



	
	

	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp
	
	

	3.2.1.
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức

	
	

	3.2.2.
	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
	Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc. Mức khá: Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh).
	- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

	Phần 4.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành/phát triển/cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
	

	4.1.
	Bối cảnh xã hội và nhà trường
	
	

	4.1.1.
	Bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông


	Hiểu về:

- Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

- Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.

- Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
	

	4.1.2.
	Bối cảnh nhà trường với hoạt động dạy học, giáo dục


	Hiểu về:

- Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường. 

- Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

- Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. 
	

	4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành/phát triển/cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
	- Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mức khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

- Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Mức khá: Thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

- Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định.

- Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

- Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

- Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan. Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

- Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh. Mức đạt: Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

- Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Mức đạt: Tham gia tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh.
	- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
	

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
	

	4.2.3.
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
	

	4.2.4.
	Vận hành/Phát triển/Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học


	
	


3.2 Bảng đối sánh CTĐT ngành GDQP-AN Trường ĐH Vinh với Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN VB 2 của Bộ GD&ĐT các CTĐT của các trường trong nước
Gồm có:

- Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN VB 2 của Bộ GD&ĐT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3141/QĐ-BGDĐT Ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm TPHCM  

- Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

-  Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Bảng đối sánh tổng quát về Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành GDQP-AN, Trường Đại học Vinh với Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN VB 2 của Bộ GD&ĐT và một số trường đại học khác

	Nội dung
	Ngành GDQP-AN, Trường Đại học Vinh
	Ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm TPHCM  


	Ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
	Ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	Ngành GDQP-AN VB 2 của Bộ GD&ĐT

	Trình bày mục tiêu chung CTĐT
	- Bản lĩnh chính trị 

- Phẩm chất đạo đức

- Sức khỏe

- Kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên sâu về giáo dục quốc phòng và an ninh; 

- Năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường phổ thông; 

- Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
	- Bản lĩnh chính trị 

- Phẩm chất đạo đức, 

-  Sức khỏe, 

- ý thức kỷ luật, tác phong quân sự 

- năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
	- Phẩm chất tốt

- Kiến thức toàn diên

- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng

- Khả năng làm việc độc lập sáng tạo
	Không phát biểu
	- Bản lĩnh chính trị 

-  phẩm chất đạo đức

 - sức khỏe

- năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy 

	Mục tiêu cụ thể CTĐT


	4 Mục tiêu

- Áp dụng các kiến thức 

- Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 
- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm 
-Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh 
	-Nắm vững khối kiến thức 

 -Hiểu biết cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, 

-Có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ sư phạm 

-Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao và tác phong mẫu mực.


	9 Mục tiêu

- Bản lĩnh chính trị

- Kiến thức cơ bản QPAN

-Kiến thức tâm lý, lý luận dạy học

-Năng lực lập KH, quản lý hoạt động GDQP

- Hướng dẫn, hỗ trợ người học

- Tự học, tự rèn, làm việc độc lập

- Khả năng làm việc nhóm

- Kiến thức CN thông tin, ngoại ngữ

- Khả năng nghiên cứu khoa học
	Không phát biểu
	- Về kiến thức:

- Về kỹ năng:

- Về thái độ:



	Phát biểu Chuẩn đầu ra CTĐT
	9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3


	4 CĐR cấp độ 1; 14 CĐR cấp độ 2; 34 CĐR cấp độ 3


	16 CĐR chung không phân cấp độ
	4 Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất

Tiêu chuẩn 2: Năng lực chung

Tiêu chuẩn 3: Năng lực sư phạm

Tiêu chuẩn 4: Năng lực khoa học ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh

22 Tiêu chí và 93 Chỉ báo


	Không phát biểu


Kết luận:

Mặc dù hình thức phát biểu khác nhau, tuy nhiên điểm chung của Điểm chung về Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành GDQP-AN, Trường Đại học Vinh với một số trường đại học khác đều trình bày những nội dung cơ bản về yêu cầu sản phẩm đào tạo trên các mặt cơ bản về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, sức khỏe, các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Tuy nhiên điểm khác biệt của CTĐT ngành GDQP- AN Trường ĐH Vinh là:

 - Mục tiêu cụ thể và CĐR đều được phát biểu bằng động từ Bloom thể hiện được mức độ năng lực mong muốn của chủ đề chuẩn đầu ra.

- CTĐT ngành GDQP- AN Trường ĐH Vinh xác định yêu cầu  Nhận biết bối cảnh xã hội, vai trò vị trí của giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường và CĐR theo CDIO (nghiên cứu và hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới)

- Sự khác nhau về khung CTĐT ngành GDQP&AN Trường Đại học Vinh với khung CTĐT ngành GDQP&AN của các trường chính là việc bố trí thành các học phần (môn học) và số tín chỉ. Khung chương trình đào tạo của các Trường số lượng tín chỉ của từng học phần chủ yếu 2-3 tín chỉ thể hiện sự khác nhau trong cách tiếp cận, CTĐT của các trường thiên về xác định bề rộng kiến thức, phương pháp dạy học chủ yếu thiên về thuyết giảng, truyền thụ kiến thức. Riêng đối với CTĐT ngành GDQP&AN Trường Đại học Vinh, xu hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tiếp cận năng lực, tập trung nâng cao năng lực sáng tạo của người học qua đối sánh lần này để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện CTĐT của ngành để phù hợp mục tiêu giáo dục đạihọc, triết lý, tầm nhìn, sứ mạng của Trường Đại học Vinh.  Hướng tới phù hợp với khung trình độ quốc gia. Mục tiêu CTĐT mới, Chuẩn nghề nghiệp

Nội dung 4: Xây dựng bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh
PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1. Trường Đại học Vinh

1.1. Sứ mạng

2.2. Tầm nhìn

1.2. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm GDQP&AN hiện tại 

1.2. 1 Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh có chức năng

1.2.2. Trung tâm GDQP & AN Trường Đại học Vinh có các nhiệm vụ 
PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Thông tin chung

2.2. Mục tiêu chương trình đào tạo

2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

2.4. Định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp

2.5. Tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.6. Phương pháp giảng dạy và học tập

2.7. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

2.8. Đánh giá kết quả học tập

2.9. Đối sánh chương trình đào tạo

PHẦN 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

3.1. Cấu trúc chương trình dạy học

3.2. Phân nhiệm giữa các học phần và CĐR của CTĐT

3.4. Kế hoạch giảng dạy

3.5. Sơ đồ cấu trúc chương trình dạy học

3.6. Ma trận kỹ năng

PHẦN 4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

PHẦN 5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

5.1.  Căn cứ pháp lí để xây dựng và thực hiện chương trình

5.2. Hướng dẫn sinh viên định hướng hoàn thành chương trình

5.3. Trách nhiệm của Bộ môn/khoa/viện/trường

5.4.  Trách nhiệm của giảng viên, sinh viên

PHỤ LỤC 1: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

PHỤ LỤC 2. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Nội dung 5: Xây dựng đề cương chi tiết các học phần triển khai theo hình thức dạy học dự án hoặc đồ án

8 học phần với 38 TC được bố trí đều 8 học kỳ
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số tiết(2)
	Mô đun
	Phân kỳ

	
	
	
	
	LT
	TH
	TL/ BT
	ĐA 
	
	

	1
	PED20002
	Nhập môn ngành sư phạm
	3
	
	
	
	45
	GDĐC
	1

	2
	NAP30001
	Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự
	5
	
	
	
	75
	GDCN
	2

	3
	NAP30003
	Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam
	5
	
	
	
	75
	GDCN
	3

	4
	INF20005
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4
	
	
	
	60
	GDCN
	4

	5
	NAP30009
	Đường lối quân sự
	4
	
	
	
	60
	GDĐC
	5

	6
	NAP30016
	Lý luận, phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh và thực tế phổ thông
	5
	
	
	
	75
	GDCN
	6

	7
	NAP30015
	Hiểu biết chung về quân, binh chủng
	4
	30
	45
	
	
	GDCN
	7

	8
	NAP30024
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	8
	
	75
	
	45
	GDĐC
	8


PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận 

1. Xây dựng, phát triển CTĐT nhằm nâng cao chất lượng dạy học là yêu cầu cấp thiết của các cơ sở giáo dục đại học. 

2. CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, phù hợp xu thế, khuynh hướng phát triển của thế giới, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại Trường Đại học Vinh trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay.

3. Việc áp dụng mô hình đào tạo tiếp cận CDIO đối với chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là một bước phát triển mới, mang tính thay đổi tương đối toàn diện. Những kết quả nghiên cứu của đề tài này là bước đầu quan trọng sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong đào tạo cần thực hiện tốt các bước triển khai thực hiện đề tài tiếp theo.
4.2. Kiến nghị

1. Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo là một quá trình cần sự đầu tư đồng bộ, vì vậy để áp dụng mô hình đào tạo tiếp cận CDIO ngoài việc xây dựng chương trình đào tạo Nhà trường cần chỉ đạo thực hiện các nội dung khác. Trong đó, cần tập trung vào việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên nhất là trong giảng dạy theo đồ án, dự án, đầu tư cơ sở vật chất học tập, nâng cấp  phát triển phần mềm kiểm tra đánh giá, phần mềm quản lý điểm..
2. Cần có cơ chế quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy của GV từ Trưởng Bộ môn nhằm đảm bảo các hoạt động dạy học bám sát mục tiêu, CĐR mà CTĐT phân nhiệm cho các học phần.

3. Cần tăng cường cơ sở vật chất cho các học phần thực hành phương pháp giảng dạy và hỗ trợ về thiết kế bài giảng thực hành theo đồ án/dự án.
PHẦN V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các mẫu động từ tham khảo dùng cho Đề cương CDIO (Edward F. Crawley, 2001,
The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education;
http://www.cdio.org/framework-benefits/cdio-syllabus-report
2. - Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN VB 2 của Bộ GD&ĐT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3141/QĐ-BGDĐT Ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3- Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm TPHCM  

4- Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

5- Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6. Sứ mạng, Tầm nhìn và Triết lí giáo dục của Trường Đại học Vinh
(http://vinhuni.edu.vn/gioi-thieu/seo/truong-dai-hoc-vinh-tu-gioi-thieu-95550)
7. Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Điều 1) https://thuvienphapluat.vn/vanban/Giao-duc/Quyet-dinh-1982-QD-TTg-phe-duyet-khung-trinh-do-quoc-gia-VietNam-2016-327841.aspx)
8. Luật Giáo dục số (43/2019/QH14 (Điều 39) (https://luatvietnam.vn/giao-duc/luatgiao-duc-2019-175003-d1.html)
9. Luật GDĐH 2018 (số 42/VBHN-VPQH), Điều 5: Mục tiêu chung
(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-42-VBHN-VPQH-
2018-Luat-Giao-duc-dai-hoc-407245.aspx)
10- Luật GDQP&AN

11. Thông tư số: 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
12. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
(https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-20-2018-tt-bgddt-chuan-nghe-nghiep-giaovien-co-so-giao-duc-pho-thong-166608-d1.html)

                                                             Nghệ An, ngày 20  tháng 4 năm 2022

	
	Chủ nhiệm đề tài

	
	   ThS. Trần Văn Thông
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	Các thành viên tham gia:


1�
ThS Trần Văn Long�
Thư ký KH�
�
2�
ThS Nguyễn Đình Lưu�
TV thực hiện chính�
�
3�
ThS Lê Duy Hiếu�
Thành viên�
�
4�
CN Phạm Thế Dũng�
Thành viên�
�
5�
ThS Đoàn Quang Dũng�
Thành viên�
�
6�
ThS Nguyễn Thế Tiến�
Thành viên�
�
7�
ThS Nguyễn Đình Phi�
Thành viên�
�
8�
ThS Nguyễn Minh Quyết�
Thành viên�
�
9�
ThS Lưu Văn Mạnh�
Thành viên�
�
10�
CN Đinh Thị Hải�
Thành viên�
�
11�
CN Trần Thị Xinh�
Thành viên�
�
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